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I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Giới thiệu đặc điểm

Chăn nuôi heo có vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam đóng góp khoảng 75,9 % tổng lượng thịt. Theo số liệu của tạp chí Pig International (2006), tổng số heo nái ở Việt Nam đứng thứ 3 thế giới 4,002 triệu con, song sản lượng thịt đứng thứ 6 thế giới (2,405 triệu tấn). Năm 2013, tổng số đàn heo của Việt Nam đứng hàng thứ 5 thế giới (26,3 triệu con trong đó có 3,91 triệu con heo nái) và đứng thứ 6 về sản xuất thịt với 3,22 triệu tấn (Phòng Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Như vậy, năng suất chăn nuôi heo ở Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể song sản lượng thịt/nái còn thấp. Theo định hướng của Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn tới năm 2020 tổng đàn heo đạt 28,7 triệu con trong đó 3,0 - 3,5 triệu con heo nái và tổng thịt heo hơi đạt 4,2 triệu tấn. Để đạt được mục tiêu này cần phải nâng cao chất lượng đàn giống và chương trình giống phù hợp. Bên cạnh đó, theo thống kê của Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT thì số lượng heo giống nhập vào nước ta không ngừng qua các năm, trung bình khoảng 4200 con với giá trị khoảng 12,5 triệu đô la. Như vậy, năng suất sinh sản, sinh trưởng của ngành chăn nuôi heo ở nước ta còn rất thấp, nguồn giống heo có chất lượng chủ yếu nhập từ nước ngoài. 

Ở Việt Nam chưa có một đơn vị kết nối các công ty giống heo và chưa có một chương trình giống chung cho cả nước. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này và một trong những nguyên nhân là chưa có một hệ thống đánh giá chung. Yêu cầu đầu tiên của một chương trình giống là hệ thống dữ liệu. Hiện tại, hệ thống dữ liệu chưa đồng nhất về phương pháp thu thập và kết nối dữ liệu phục vụ công tác đánh giá di truyền. Chính vì vậy, cần có một phần mềm thống nhất ở tất cả các trang trại. Đối với hợp tác xã Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong, trong công tác quản lý trang trại, đã có một số ít sử dụng phần mềm từ nước ngoài, một số chưa sử dụng phần mềm nào. Các phần mềm nước ngoài thường khó sử dụng và một số chỉ tiêu không phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam. Trong công tác đánh giá di truyền hầu như chưa có trang trại nào trong hợp tác xã khai thác dữ liệu từ phần mềm để thực hiện công việc này. Với mục tiêu, tất cả các trại chăn nuôi trong hợp tác xã sử dụng chung phương pháp thu thập dữ liệu, một phần mềm quản lý từ đó xây dựng một chương trình giống cho toàn hợp tác xã. Cụ thể tính mới và sáng tạo của mô hình như sau:

- Sử dụng phần mềm quản lý trại chăn nuôi heo thống nhất.

- Áp dụng phương pháp đánh giá di truyền tiên tiến để chọn lọc, xếp hạng các cá thể có tiềm năng di truyền cao phục vụ công tác chọn giống heo.

2. Tình hình áp dụng phần mềm tại TP. HCM

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả quản lý. Đối với lĩnh vực chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng việc áp dụng công nghệ thông tin đã mang lại những lợi ích đáng kể. Bên cạnh các phần mềm phối hợp khẩu phần thức ăn cho heo, các phần mềm quản lý và chọn lọc giống heo ngày càng phát triển và được áp dụng rộng rãi. Trên thế giới mỗi quốc gia đều có chương trình giống heo riêng, kèm theo đó các phần mềm được sử dụng để phục vụ mục tiêu này. Ở Mỹ, phần mềm Pigcham được khuyến cáo sử dụng rộng rãi, trong khi đó hầu hết các trang trại chăn nuôi heo ở Canada sử dụng phần mềm Herdman. Ở châu Âu mỗi nước có một phần mềm riêng, trong khi ở Anh phần mềm Easy Care được ưu tiên sử dụng thì ở Tây Ban Nha phần mềm quản lý Porcitec. Đối với Australia, các trại heo giống sử dụng phần mềm quản lý Pigmania. Đặc biệt, ở Đan Mạch tất cả các trại chăn nuôi heo giống, heo thịt, nhà máy giết mổ đều được quản lý một cơ quan, sử dụng một chương trình đánh giá di truyền và một hệ thống phần mềm chung cho cả nước (Agro-tech). Một đặc điểm chung ở tất cả các nước có nền chăn nuôi heo phát triển là tất cả các trại chăn nuôi đều có sự liên kết với nhau trong sản xuất giống. Như vậy, ở các quốc gia có nền chăn nuôi heo phát triển đều có ít nhất một phần mềm riêng, phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở nước đó. Kết quả là chất lượng heo giống nói chung và năng suất nói riêng rất cao. 

Ở Việt Nam, hiện tại chưa có một chương trình giống heo cụ thể nào trừ các công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, mỗi trại sử dụng các phần mềm khác nhau có xuất xứ khác nhau. Trước đây Viện Chăn nuôi có phát triển phần mềm VietPig, tuy nhiên phần mềm này chưa phù hợp với thực tế và ít được áp dụng. Gần đây, cục Chăn nuôi phát triển phần mềm MPIGs 2.0 để phục vụ cho quản lý các cơ sở giống gốc của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn mà chưa áp dụng cho các trại chăn nuôi khác. Đối với các trại chăn nuôi không phải là cơ sở giống gốc đã có một ít số trại sử dụng phần mềm quản lý có xuất xứ từ Mỹ, Thái Lan, Canada hay Đan Mạch, còn lại hầu hết số liệu được lưu bằng sổ sách hoặc các file Execl. Đối với các phần mềm nước ngoài thường khó sử dụng do các phần mềm này sử dụng bằng tiếng anh, nếu có chuyển đổi thì các thuật ngữ thường không chính xác. Các chỉ tiêu số liệu sử dụng trong phần mềm chủ yếu dựa vào nước ngoài nên khi áp dụng vào điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam thường không phù hợp. Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả cao nhất và chưa được sử dụng để đánh giá về mặt di truyền giống. Do đó, quá trình chọn heo giống chủ yếu dựa vào đặc điểm ngoại do đó chất lượng giống không đồng đều và chất lượng con giống không cao. Chính vì vậy, cần có một phần mềm quản lý trang trại phù hợp từ đó khai thác dữ liệu đánh giá di truyền, chọn lọc giống heo. Để giải quyết vấn đề này Phân viện Chăn nuôi Nam bộ đã kết hợp với Công ty Geoviet để phát triển các phần mềm HEOMAN, HEOPRO_B, HEOPRO_C.

3. Đặc điểm nổi bật của mô hình


Ở các nước có ngành chăn nuôi heo phát triển như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan các chương trình giống heo được áp dụng trên cả nước với sự tham gia của hầu hết các cơ sở giống thông qua các hiệp hội chăn nuôi. Đặc biệt, ở Đan Mạch tất cả các trại chăn nuôi heo giống, heo thịt, nhà máy giết mổ đều được quản lý một cơ quan, sử dụng một chương trình đánh giá di truyền và một hệ thống phần mềm chung cho cả nước (Agro-tech) ... hay các nước trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan đều có phần mềm quản lý riêng. Ở Việt Nam, mỗi trại giống đều có một chương trình giống riêng, sử dụng một phần mềm riêng hoặc không sử dụng phần mềm nào. 

Theo thống kê của Hợp tác xã Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong tại thời điểm tháng 12 năm 2016, tổng số đàn heo của Thành phố Hồ Chí Minh là  60.028 con, trong đó có  51480 heo thịt, 7.940 heo cái giống, 600 heo đực giống. Hầu hết các trại chăn nuôi heo của Thành phố tập trung ở các huyện Củ Chi và Hóc Môn và một số khu vực khác với quy mô trang trại. Các trại chăn nuôi này được đầu tư bài bản từ con giống, chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh đó, hợp tác xã được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành của Thành phố nên chăn nuôi ở khu vực này ngày càng phát triển. Trong thời gian sắp tới, hợp tác xã sẽ trở thành đơn vị cung cấp nguồn thịt heo có chất lượng cho toàn thành phố. Theo Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020 và định hướng đến 2025 nêu rõ mục tiêu là tăng tỷ lệ phát triển đàn heo nái, hình thành các trại giống hạt nhân; nhập khẩu giống, các dòng tinh chất lượng cao và công nghệ mới để chọn tạo và nâng cao chất lượng con giống; tiếp tục là trung tâm cung cấp giống chất lượng cao cho cả nước. Chính vì vậy, cải thiện chất lượng con giống heo ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, năng suất, chất lượng của đàn heo trong hợp tác xã còn thấp hơn đáng kể so với các nước chăn nuôi heo trên thế giới hay các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, các thành viên trong hợp tác xã đã bắt đầu liên kết với nhau và không ngừng cải tiến giống, thức ăn, các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng đàn heo. Trong lĩnh vực di truyền giống, hợp tác xã đã nhập một số lượng đáng kể giống từ nước ngoài và các cơ sở giống trong nước để sản xuất và cung cấp cho các thành viên. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên trong hợp tác xã chưa có một chương trình giống heo cụ thể nào. Quá trình chọn lọc giống heo ở đây chủ yếu dựa trên việc đánh giá ngoại hình, do đó hiệu quả chọn lọc, chất lượng con giống không cao như các đợn vị sản xuất khác.  

Di truyền giống heo ở Việt Nam nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi ở nước ngoài có hệ thống phần mềm theo dõi dữ liệu và kết nối với nhau phục vụ công tác đánh giá di truyền để chọn lọc, xếp hạng các cá thể xuất sắc nhất phổ biến trong sản xuất giống thì ở Việt Nam hầu như chưa có phần mềm nào chính thức. Một số trại chăn nuôi ở Việt Nam đã sử dụng các phần mềm quản lý từ Mỹ, Thái Lan, Canada hay Đan Mạch, còn lại hầu hết số liệu được lưu bằng sổ sách hoặc các file Execl. Các phần mềm này sử dụng chủ yếu trong công tác quản lý mà chưa được khai thác để đánh giá di truyền. Chính vì vậy, cần có một phần mềm phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam và các dữ liệu được sử dụng để đánh giá di truyền. Hiện tại, Phân viện Chăn nuôi đã phát triển hệ thống phần mềm quản lý giống heo cho từng đối tượng trang trại như: Phần mềm HEOMAN sử dụng cho các trại giống ông bà cụ kỵ; phần mềm HEOPRO_C sử dụng cho trại nái sinh sản. Các phần mềm này được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các đề tài và thực tế sản xuất. Bên cạnh đó, phần mềm xây dựng trên cơ sở các điều kiện chăn nuôi, quy trình kỹ thuật ở Việt Nam nên dễ dàng sử dụng và có độ chính xác cao. Các phần mềm HEOMAN, HEOPRO_B, HEOPRO_C đã được sử dụng tại các cơ sở giống gốc ở Việt Nam như: Trung tâm Nghiên cứu heo Thụy Phương, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng, Tập đoàn DABACO, hệ thống trại và khách hàng của Công ty TNHH Cargill Việt Nam, Các trại khách hàng của Công ty TTHH Việt Pháp Quốc tế, Công ty TNHH Khang Minh An Đồng Nai, HTX dịch vụ tổng hợp Lúa Vàng – Bắc Giang và một số trại chăn nuôi khác.

Giai đoạn đầu, nhiều trại chăn nuôi đã gặp khó khăn nhất định khi thực hiện, tuy nhiên thông qua quá trình tập huấn các trại chăn nuôi đã và đang bắt đầu áp dụng được. Đặc biệt, hệ thống đánh số mới đã được một số trại áp dụng thành công. Đối với các trại trực tiếp thực hiện mô hình, số liệu của trại được thực hiện đều đặn dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật cũng như kỹ thuật của trại. Hiện nay, dữ liệu các trại trực tiếp tham gia đã hoàn chỉnh và từng bước được sử dụng trong công tác đánh giá di truyền và chọn giống.

II. CÁC YÊU CẦU - QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Đánh giá, yêu cầu về lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình

Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong, huyện Củ Chi nơi có nghề chăn nuôi heo truyền thống và phát triển nhất khu vực. Số lượng heo của hợp tác xã luôn duy trì ổn định mặc dù tình hình giá cả xuống thấp cũng như dịch bệnh xảy ra. Các trại chăn nuôi trực tiếp tham gia mô hình là Trại heo giống Gia Phát, Trại heo Chí Chung, trại heo Biopig là những trại giống có số lượng heo nái từ 250  -  1000 con. Các trại này được đầu tư bài bản từ chất lượng con giống, trang thiết bị, kỹ thuật chăn nuôi, dinh dưỡng thức ăn, công tác phòng và điều trị bệnh... Đặc biệt các trại này có đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn cao. Có thể nói, các trại chăn nuôi nói riêng và hợp tác xã Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong nói chung phù hợp để áp dụng và phát triển mô hình. 

2. Yêu cầu về nhà xưởng

Mô hình được thực hiện trên cơ sở chuồng trại, con giống sẵn có của hợp tác xã chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong Các trại tham gia mô hình đều có cơ sở vật chất tốt, chuồng trại được đầu tư bài bản, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của dự án.

3. Yêu cầu về máy móc thiết bị cần có cho mô hình


Dự án áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý trang trại và sản xuất giống, do đó yêu cầu thiết bị đầu tiên là hệ thống máy tính. Bên cạnh đó, hệ thống đánh số cũng như hệ thống xăm số tai cần được đầu tư bài bản nhất. 

4. Mô tả cách vận hành mô hình
* Tổng quan về phần mềm HEOPRO_C
Phần mềm HEOPRO_C Desktop vận hành trên máy đơn (hoặc trong mạng LAN của cơ sở chăn nuôi), được thiết kế và phát triển với mục tiêu hỗ trợ các cơ sở nuôi giữ heo nái ông bà, bố mẹ quản lý chu trình sinh sản của đàn heo nái một cách hệ thống qua từng giai đoạn: chờ phối, phối giống, kiểm tra đậu thai đến giai đoạn mang thai, chờ đẻ, nuôi con và cai sữa. Về công nghệ, HEOPRO_C Desktop được phát triển trên nền Desktop với công nghệ .NET hiện đại dễ kết nối tới các hệ ứng dụng khác và SQL Server để quản trị cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, HEOPRO_C Desktop có thể giúp các cơ sở chăn nuôi heo nái sinh sản thực hiện được các nhóm chức năng chính như sau:

a) Nhập dữ liệu
Nhóm chức năng này tạo ra các cơ chế cho phép các nhóm người dùng với các vai trò khác nhau có thể cập nhật dữ liệu vào hệ thống theo các khâu sản xuất hoặc theo phạm vi quản lý của mình.


- Nhập mới cá thể đực, nái hậu bị khi mua con giống từ cơ sở khác (danh sách đàn đực giống, đàn nái sinh sản và nái hậu bị) và tự động bổ sung danh sách đàn giống từ mô đun quản lý đàn giống khi cá thể nào đó sinh ra trong đàn và được chọn để thay đàn – phần mềm tự động mã hóa cá thể thống nhất để tránh trùng lặp sau nhiều thế hệ và có thể liên kết phả hệ từ cơ sở giống này với cơ sở giống khác.


- Tự động cập nhật trạng thái của đàn nái khi chu chuyển qua các giai đoạn của quá trình sinh sản như phối giống, kiểm tra đậu thai, nái chửa, nái chờ đẻ, nái nuôi con, nái khô chờ phối và đang hiện diện hay đã loại thải.


- Cập nhật trạng thái của từng cá thể được sinh ra trong đàn khi chu chuyển qua các giai đoạn theo mẹ, cai sữa, chuyển đàn, hậu bị thay đàn, hậu bị chờ phối.

b) Tra cứu dữ liệu hỗ trợ quản lý sản xuất và theo dõi hàng ngày
Nhóm chức năng này cho phép người sử dụng có thể khai thác các dữ liệu của hệ thống – tra cứu, tìm kiếm và cung cấp thông tin hỗ trợ quản lý đàn nái và theo dõi sản xuất hàng ngày, hàng tháng:

- Theo dõi sinh sản: danh sách nái khô chờ phối, danh sách nái đã phối chờ kiểm tra đậu thai, danh sách nái chửa, danh sách nái chờ đẻ, xuất các phiếu nái đẻ, thẻ nái đẻ phục vụ việc theo dõi và ghi chép các dữ liệu sinh sản.

- Theo dõi hậu bị: cho phép theo dõi và hiển thị kết quả chọn hậu bị thay đàn và chọn hậu bị chờ phối.

- Theo dõi loại thải: cho phép hiển thị hàng ngày danh sách chết/loại thải và đi kèm lý do chết/loại thải.

- Theo dõi xuất sản phẩm: cho phép hiển thị hàng ngày danh sách bán thịt, bán giống thương phẩm, bán loại giống.

Tìm kiếm từng cá thể theo yêu cầu…

c) Tổng hợp và báo cáo
Nhóm chức năng này thực hiện các tác vụ tổng hợp, xuất thông tin từ nguồn cơ sở dữ liệu trong hệ thống, tạo ra các sản phẩm thông tin hữu ích đối với người sử dụng. Cung cấp các báo cáo tổng hợp hỗ trợ người quản lý điều hành sản xuất, lập kế hoạch và ra quyết định.

- Tổng hợp danh sách toàn đàn hoặc theo chọn lọc với lý lịch cá thể và hệ phả heo đực, heo nái, heo hậu bị.

- Bảng chu chuyển đàn giống trong một giai đoạn nhất định

- Báo cáo cơ cấu đàn giống.

- Báo cáo cơ cấu lứa đẻ

- Kết quả phối giống.

- Tổng hợp năng suất sinh sản theo từng cá thể đực giống

- Báo cáo sinh sản.

- Báo cáo chết và loại thải.

d) Các chức năng mở rộng và nâng cao (khai thác dữ liệu)
Các chức năng mở rộng này hỗ trợ người chăn nuôi sử dụng dữ liệu theo yêu cầu của riêng mình từ khai thác nguồn cơ sở dữ liệu thô trong hệ thống và có thể sử dụng dữ liệu đã qua xử lý để tích hợp với một số phần mềm thống kê di truyền (ví dụ, PEST) trong đánh giá chọn giống thay đàn, bao gồm:

- Khai thác dữ liệu sinh sản và xuất dữ liệu sang các định dạng Excel để tiếp tục xử lý theo ý muốn.

- Xuất dữ liệu hệ phả và dữ liệu sinh sản phục vụ đánh giá di truyền đàn nái sinh sản và chọn nái hậu bị thay đàn.

e) Quản trị hệ thống
Thực hiện các chức năng cấu hình hệ thống phù hợp với điều kiện của từng trang trại, quản lý thông tin danh mục và sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu.

- Quản lý danh mục giống, danh mục nhân viên phối giống, danh mục nguồn gốc con giống (cơ sở nhập giống), danh mục các lý do loại thải, danh mục các thông số thiết lập riêng cho từng cơ sở chăn nuôi.

- Quản lý cơ sở dữ liệu: kết nối nguồn cơ sở dữ liệu, sao chép và lưu trữ cơ sở dữ liệu, phục hồi cơ sở dữ liệu từ bên ngoài chuyển vào phần mềm.

* Cấu trúc phần mềm HEOPRO_C
Với giao diện Win-form dựa trên TreeView và các Menu được phát triển trên nền công nghệ thông dụng Visual Studio 2010 & MS SQL Server, phần mềm HEOPRO_C Desktop được thiết kế và tổ chức theo các nhóm cấu phần chính như giao diện dưới đây:
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a)  Quản lý cá thể: 
Bao gồm việc quản lý và lưu trữ hệ phả cá thể đực giống và heo nái với các chức năng nhập mới, sửa, thiết lập dữ liệu và xuất ra Excel. Đồng thời người dùng có thể cài đặt các giá trị hoặc thay đổi hiển thị/ẩn cột...

b)  Quản lý đàn giống: bao gồm đàn hiện diện và quản lý phối giống

- Đàn giống hiện diện: bao gồm quản lý đàn heo giống hiện đang có mặt tại cơ sở bao gồm các submenu đối với danh sách đàn nái sinh sản (nái khô chờ phối, nái đã phối, nái chửa, nái chờ đẻ, nái đẻ, nái cai sữa), đàn heo con (heo con theo mẹ, heo con cai sữa, heo con chuyển đàn), đàn hậu bị, hậu bị chờ phối đàn chết/loại thải.

- Quản lý phối giống: bao gồm lập kế hoạch ghép phối khi nhân giống thuần, cập nhật phối giống, kiểm tra thai 21 ngày, kiểm tra thai 42 ngày và cập nhật sảy thai.

c) Xuất bán sản phẩm:
Quản lý xuất bán heo thịt, heo giống và quản lý danh sách khách hàng, gồm các submenu

- Danh mục xuất bán thịt theo giai đoạn thời gian: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và tất cả với các chức năng “nhập dữ liệu” và “xuất danh sách ra Excel”.

- Danh mục xuất bán đực, nái loại theo thời gian: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và tất cả với các chức năng “nhập dữ liệu” và “xuất danh sách ra Excel”

- Danh mục xuất bán hậu bị theo giai đoạn thời gian: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và tất cả với các chức năng: “nhập dữ liệu”, “phục hồi và xuất danh sách ra Excel”.

- Danh mục xuất bán giống thương phẩm theo giai đoạn thời gian: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và tất cả với các chức năng “nhập dữ liệu”, “phục hồi” và “xuất danh sách ra Excel”.

- Danh mục khách hàng với các chức năng: “thêm”, “xóa”, “xuất ra excel”

d) Khai thác dữ liệu: Cho phép người dùng khai thác cơ sở dữ liệu đang được quản lý nhằm xuất ra các định dạng thông dụng, bao gồm các submenu:

- Dữ liệu năng suất sinh sản nguyên gốc cho phép xuất ra định dạng Excel.

- Dữ liệu đánh giá di truyền đã được xử lý, điều chỉnh, bao gồm file thông tin hệ phả, file thông tin dữ liệu đã được định dạng sẵn và có thể xuất file sử dụng cho các phần mềm đánh giá di truyền khác như PEST, VCE.

e) Báo cáo: hệ thống các báo cáo đã lập theo các nhóm chỉ tiêu năng suất, bao gồm:

- Chu chuyển đàn giống theo giai đoạn thời gian người dùng lựa chọn.

- Cơ cấu đàn giống bao gồm số lượng và tỷ lệ các nhóm giống có mặt tại thời điểm xuất báo cáo.

- Cơ cấu lứa đẻ tổng hợp theo tuỳ lệ phân bố từng lứa đẻ của đàn nái trên tất cả các nhóm giống có mặt tại thời điểm lập báo cáo.

- Kết quả phối giống được tổng hợp theo các chỉ tiêu chính đánh giá hiệu quả của công tác phối giống tại cơ sở trong giai đoạn thời gian theo yêu cầu của người dùng.

- Năng suất đực giống được tổng hợp kết quả phối giống, đậu thai, kết quả nái đã phối trên từng cá thể đực giống có mặt tại cơ sở trong giai đoạn thời gian theo yêu cầu của người dùng.

- Năng suất sinh sản theo nhóm giống tổng hợp các chỉ tiêu sinh sản chủ yếu dựa trên kết quả tính toán trung bình theo từng nhóm giống có mặt tại cơ sở trong giai đoạn thời gian theo yêu cầu của người dùng.

- Năng suất sinh sản theo tháng tổng hợp các chỉ tiêu sinh sản chủ yếu dựa trên kết quả tính toán trung bình của toàn bộ đàn nái có mặt tại cơ sở trong giai đoạn thời gian theo hàng tháng và theo yêu cầu của người dùng

f) Quản trị hệ thống: Cho phép thiết lập các thông số kỹ thuật cho từng cơ sở chăn nuôi và quản trị hệ thống, bao gồm các submenu:

- Thiết lập ban đầu: bao gồm thiết lập các danh mục giống, danh mục nhân viên, danh mục nguồn gốc, danh mục lý do loại thải với các chức năng “Thêm”,  “Xóa” và ”Xuất ra Excel” và thiết lập các thông số kỹ thuật cho cơ sở chăn nuôi.

- Cơ sở dữ liệu: bao gồm các lựa chọn kết nối dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu đưa vào sử dụng trong phần mềm. 

* Quy trình sử dụng phần mềm
Bước 1: Khai báo các thông số ban đầu tại mục quản trị hệ thống

1. Tạo tên file cơ sở dữ liệu để lưu trữ


2. Nhập danh mục nguồn gốc


3. Nhập danh mục giống


4. Nhập danh mục nhân viên


5. Nhập các thông số cơ sở

Bước 2: Nhập danh sách đàn đực, nái, hậu bị tại mục quản lý cá thể

1. Nhập danh sách đực giống (theo thứ tự ông bà đến bố mẹ và cá thể đực giống trong lý lịch cá thể).

 
2. Nhập danh sách, nái khô sau cai sữa (theo thứ tự ông bà đến bố mẹ và cá thể nái khô trong lý lịch cá thể).


3. Nhập danh sách, nái hậu bị chờ phối (theo thứ tự ông bà đến bố mẹ và cá thể hậu bị trong lý lịch cá thể).

Bước 3: Nhập dữ liệu sinh sản tại mục quản lý đàn giống

1. Lập kế hoạch phối giống nếu ghép phối thuần


2. Cập nhật phối giống


3. Nhập dữ liệu kiểm tra đậu thai sau 21 ngày


4. Nhập dữ liệu kiểm tra đậu thai sau 42 ngày


5. Cập nhật dữ liệu nái sảy thai


6. Nhập dữ liệu nái đẻ


7. Nhập dữ liệu nái cai sữa


8. Nhập dữ liệu heo con chuyển đàn


9. Nhập dữ liệu chọn hậu bị


10. Nhập dữ liệu hậu bị chờ phối


11. Nhập dữ liệu chết/loại thải

Bước 4: Nhập dữ liệu xuất bán tại mục xuất bán sản phẩm

1. Nhập danh sách khách hàng


2. Nhập dữ liệu bán thịt


3. Nhập dữ liệu bán loại đực, cái


4. Nhập dữ liệu bán hậu bị


5. Nhập dữ liệu bán giống thương phẩm

Bước 5: Khai thác dữ liệu


1. Dữ liệu sinh sản


2. Dữ liệu đánh giá di truyền

* Thực hành quy trình chọn giống
Bước 1. Chọn giống


- Chọn lọc heo giống theo giá trị giống tại cơ sở


- Chọn lọc heo theo ngoại hình

Bước 2. Xây dựng bảng biểu quản lý đàn heo


- Xây dựng hệ thống thẻ theo dõi heo tại chuồng


- Xây dựng hệ thống sổ sách quản lý đàn heo

Bước 3. Theo dõi, ghi chép số liệu


- Hằng ngày, theo dõi ghi chép thông tin về sản xuất của heo vào hệ thống thẻ


- Hằng tuần, cập nhật số liệu vào sổ theo dõi tổng hợp của đàn.

Bước 4. Nhập số liệu vào phần mềm 


- Hàng tuần, tiến hành nhập số liệu về phối giống, sinh sản của đàn heo vào phần mềm


- Đánh giá quá trình chăn nuôi hoặc ghi chép số liệu để kịp thời điều chỉnh

Bước 5. Đánh giá khả năng sinh sản của đàn


- Dựa vào mục báo cáo trong phần mềm để đánh giá khả năng sản xuất của đàn giống.


- Đánh giá được khả năng sản xuất của cá thể, quần thể.

Bước 6. Đánh giá giá trị giống 


- Từ thông tin về sản xuất của đàn, dùng BLUP đánh giá giá trị giống


- Dựa vào chỉ số giá trị giống để phân cấp đàn.

Bước 7. Chọn lọc và xuất bán sản phẩm 


- Từ kết quả của quá trình phân cấp đàn theo giá trị giống tiến hành chọn lọc theo mục đích sử dụng


- Chọn lọc theo ngoại hình qua các giai đoạn để loại bỏ các cá thể có khả năng sản xuất kém.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Do phần mềm tương đối mới, khả năng áp dụng cần có nhiều thời gian hơn do đó, cần tiếp tục tư vấn cho các trại chăn nuôi áp dụng phần mềm này trong thời gian sắp tới.


- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra ở một số trại trên địa bàn, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của khu vực. Trong khi đó dữ liệu nhập vào phần mềm cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Do đó, các cán bộ thực hiện mô hình cần phải bám sát trại chăn nuôi để tiến hành mô hình và phối hợp nhập dữ liệu.
IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ CỦA MÔ HÌNH  

Do ảnh hưởng của giá cả thị trường và dịch bệnh, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại mô hình đang được tiến hành đúng kế hoạch đề ra. Theo đánh giá của người sử dụng, mặc dù phần mềm tương đối khó song phần mềm rất phù hợp với thực tế. 

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH
Sau khi áp dụng phần mềm người chăn nuôi có thể kiểm soát được đàn giống của trang trại tốt hơn trước. Các trại có thể sử dụng số liệu trong hạch toán kinh tế, áp dụng các kỹ thuật mới… 

Đối với các trại chăn nuôi quy mô lớn và sản xuất giống ngoài việc sử dụng phần mềm để quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả sản xuất thì số liệu được sử dụng để áp dụng các công nghệ đánh giá di truyền trong chọn lọc giống heo. Từ đó, hiệu quả chọn lọc giống tốt hơn, con giống tạo ra có năng suất cao hơn, hiệu quả kinh tế không ngừng tăng lên.

Đối với cơ quan quản lý: Có thể sử dụng số liệu nhập tại phần mềm để quản lý đàn, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cho ngành chăn nuôi heo của thành phố Hồ Chí Minh.

VII. ĐỊA CHỈ CHUYỂN GIAO, TƯ VẤN
1. Địa chỉ mô hình sản xuất tiêu biểu


- Hợp tác xã Chăn nuôi Heo An toàn Tiên Phong được thành lập vào năm 2007 dựa trên cơ sở 8 trại Chăn nuôi trên địa bàn Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm 12 năm 2016 hợp tác xã đã có tổng số 47 thành viên với số lượng đàn heo và thành viên không ngừng tăng lên: bao gồm khoảng 600 heo đực giống, 8000 heo cái giống và trên 50000 heo thịt. Trong đó, hội viên chăn nuôi lớn nhất có 1000 heo nái và hơn 5000 heo thịt, hội viên ít nhất là 30 nái và 200 heo thịt. Các giống heo ở hợp tác xã gồm các giống thuần Duroc, Landrace, Yorkshire được nhập từ các nước có nên chăn nuôi phát triển như Canada, Mỹ, Đan Mạch, Thái Lan, Đài Loan và các cơ sở giống trong nước. Cơ sở vật chất cũng như nên tảng kỹ thuật ở các trại chăn nuôi trong hợp tác xã cũng rất tốt phù hợp cho triển khai các nhiệm vụ liên quan đến di truyền giống. Cụ thể, địa chỉ chuyển giao gồm các trại sau:


a. Trại heo Biopig


b. Trại heo Gia Phát


c. Trại heo Chí Trung
2. Địa chỉ chuyển giao mô hình

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ


Điện thoại: 0650 3739899

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

E-mail:
iasvn@iasvn.vn
VIII. KẾT LUẬN

Dự án đã và đang thực hiện theo đúng kế hoạch

Trong quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn như: Giá heo xuống thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra tại  một số trại, do đó ảnh hưởng đến tâm lý rất lớn đến các hộ chăn nuôi.

Đề nghị tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nội dụng đã đăng ký, nếu gặp khó khăn gì các trong quá trình thực hiện đề nghị nhóm thực hiện tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi sử dụng phần mềm. 

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
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1| eMisoes210 | 68210 | 26/08/2016 u spopr |1 /1012017 s 5.5 576 | HaubiphdBni
2 | P140014502 | 14502 20/04/2014 uw 21/09/2017 6 16/10/2017 8 54.0 613 Nai caisifa phdi n 2
3| BMIS0712-10 71210 11/09/2016 uw 25/09/2017 1 16/10/2017 1 615 64.3 Hau bi phdi @n 1
4| Pro0ms12 | 14512 14/04/2014 uw 22/09/2017 7 16/10/2017 12 715 70.3  Nai cai sifa phdi n 1
5 | KM140005428 5428 23/04/2014 uw 21/09/2017 7 16/10/2017 8 60.0 67.6  Nai cai sifa phdi n 2
6 | BMIG006EST 6637 21/08/2016 L 24/09/2017 1 16/10/2017 11 75.5 76.0 Hau bi phdi Bn 2
7| KMI600S17-3 5173 11/09/2016 Ly 26/09/2017 1 16/10/2017 13 525 56.9. Hau bi phdi @n 1
8 | KMIG00S40-4 | 5404 24/09/2016 Y 23/09/2017 1 16/10/2017 8 40.0 9.9 Héu bi phi @n 1
9 | BMIS0090S8 9058 18/10/2015 s 23/09/2017 3 16/10/2017 12 76.5 724 NéicaisifaphdifEn 1
10 | KMi600290-4 | 2904 02/06/2016 L 23/09/2017 2 16/10/2017 11 66.0 62.0 Nai cai sifa phdi n 1
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13| BMIS006236 6236 16/07/2015 Ly 19/09/2017 4 16/10/2017 12 745 64.3 Néi say thai [Bn 1
14| KMI600285-4 | 2854 27/05/2016 L 23/09/2017 2 16/10/2017 10 64.0 60.2  Nai cai sifa phdi n 1
15 | KM140000244 244 17/09/2014 uw 20/09/2017 6 16/10/2017 10 78.0 714 Naicaisifa phdi En 2
16 | BMI60S98-12 | 598-12 | 29/07/2016 s 23/09/2017 1 16/10/2017 7 43.0 56.8 Héu bi phi @n 1
17 | BMISDI066-7 10667 | 19/12/2015 uw 24/09/2017 3 16/10/2017 8 63.5 716 NaicaisifaphdifEn 1
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DANH SACH LON CON THEO ME e | i) i
A msawe Sotai Nady sih () gy i Géitnh () | Mhémgdng() | SGtaibs MSb5 S5taime Msme E
v
0| wwrioss-in 1083-11 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM1500081-6.
1| wwi7ioss-0 1085-10 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM1500081-6.
2 | wios0 10410 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
3| wosnn 10411 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
4| kse7 10857 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM15000816.
5 | kowsss 10856 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM1500081-6.
6 | ks 10859 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM15000816.
7 | wmwsss 10858 oy/11/2017 E) c w 1589 BM16001183 st BM1500081-6.
8 | kMi0es 1049 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
9 | k1043 1043 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
10| kurmies 11044 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
1| kst 1041 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
12| kimii0e2 11042 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
13| kMim1047 1047 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
14| kuimi04s 11048 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
15 | kMimii0es 1045 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
16 | kMimi0es 1046 oy/11/2017 E) c u 1589 BM16001183 839 BM1500483-9
17| ke 1126 oy/11/2017 E) c w 211 BM160324-11 610 BM140638-10
18 KM1701112-7 11127 01/11/2017 2 c Y 32411 BM160324-11 648-10 BM140648-10 -
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v
0 |KM1700697-3 | 6973 22/07/2017 Ly BM1500526-4 KM1600123-6  14/08/2017 11/09/2017
1 |KM1700697-1 697-1 2/07/2017 Ly BM1500526-4 KM1600123-6  14/08/2017 11/09/2017
2 |KM1700696-3 6963 21/07/2017 L [BM1500526-4 KM140005537  14/08/2017 11/09/2017
3 |KM1700696-2  696-2 21/07/2017 Ly [BM1500526-4 KM140005537  14/08/2017 11/09/2017
4 |KM1700696-1 696-1 21/07/2017 L [BM1500526-4 KM140005537  14/08/2017 11/09/2017
5 |KM1700695-7 695-7 21/07/2017 Ly [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
6 |KM1700695-6 6956 21/07/2017 L [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
7 |KM1700695-5 695-5 21/07/2017 Ly [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
8 |KM1700695-4  695-4 21/07/2017 L [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
9 |KM1700695-3 695-3 21/07/2017 Ly [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
10 |KM1700695-2  695-2 21/07/2017 L [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
11 |KM1700695-1  695-1 21/07/2017 Ly [BM1500698-1 BM150835-14  14/08/2017 11/09/2017
12 |KM1700694-2  694-2 21/07/2017 L [BM1500698-1 KM140000110  14/08/2017 11/09/2017
13 |KM1700694-1 694-1 21/07/2017 Ly [BM1500698-1 KM140000110  14/08/2017 11/09/2017
14 |KM1700693-9  693-9 20/07/2017 Ly [BM1500698-1 KM150000516  14/08/2017 11/09/2017
15 |KM17006938 6938 20/07/2017 Ly [BM1500698-1 KM150000516  14/08/2017 11/09/2017
16 |KM1700693-7  693-7 20/07/2017 Ly [BM1500698-1 KM150000516  14/08/2017 11/09/2017
17 |KM17006936 6936 20/07/2017 Ly [BM1500698-1 KM150000516  14/08/2017 11/09/2017
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v

0 |KM1700955-5 | 9555 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017 5.0

1 |KM17009558 9558 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017

2 |KM17009556 9556 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017 3.0

3 |KM1700955-3 9553 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017 45

4 |KM1700955-1 | 955-1 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017 5.0

5 |KM1700955-2 9552 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017 40

6 |KM170955-10 | 955-10 | 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017

7 |KM1700955-4 9554 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017 5.0

8 |KM170955-12 | 955-12 | 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017

9 |KM17009559 9559 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017

10 |KM170955-11 | 955-11 | 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 78-1 KM1600078-1  16/10/2017

11 |KM1700955-7  955-7 28/09/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1 781 KM1600078-1  16/10/2017 5.0

12 |KM1700941-7 9417 26/09/2017 c v 32411  BMI160324-11 | 2149  BM1600214-9  20/10/2017 7.5

13 |KM1700941-4  941-4 26/09/2017 c v 32411 BM160324-11 2149  BM1600214-9  20/10/2017 8.0

14 |KM170941-14 | 941-14 | 26/09/2017 c v 32411  BMI160324-11 | 2149  BM1600214-9  20/10/2017

15 |KM1700941-5  941-5 26/09/2017 c v 32411 BM160324-11 2149  BM1600214-9  20/10/2017 7.5

16 |KM170956-13  956-13 | 26/03/2017 c Ly 698-1  BM1500698-1  517-3  KM1600517-3  16/10/2017

17 |KM170941-13  941-13  26/09/2017 c v 32411 BM160324-11 2149  BM1600214-9  20/10/2017
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Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài nghiên cứu “Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý trang trại và sản xuất heo giống” do ThS. Nguyễn Văn Hợp – Phân viện Chăn nuôi Nam bộ  làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
Hình 1, 2, 3, 4, 5 Tập huấn phần mền HeoPro_C





Hình 6, 7, 8, 9 Phần mềm ở trại Gia Phát





Hình 10, 11, 12, 13 Phần mềm ở trại Chí Trung





Hình 14, 15, 16, 17 Phần mềm ở trại BioPig








